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Niken mờ
Brushed Nikel

Màu Bạc
Silver

075074

BẢNG SO SÁNH | COMPARISON CHART

TỔNG HỢP TÍNH NĂNG CỦA NEOREST | OVERVIEW OF NEOREST FUNCTIONS

DÒNG SẢN PHẨM | PRODUCT MODEL

MÃ SẢN PHẨM | PRODUCT CODE

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM | PRODUCT IMAGE

BỘ ĐIỀU KHIỂN | REMOTE CONTROL

LƯỢNG NƯỚC SỬ DỤNG | WATER USE

NEOREST XH II

CW993VA
TCS994WWA

Mạ vàng
Gold

3.8/3L

NEOREST XH I

CW992VA
CW992WA

Mạ Crom
Chrome Mạ Crom

Chrome

Mạ Crom
Chrome

3.8/3L

NEOREST NX II

CS903KVT
CS901KVT
CS901VT

3.8/3L

Niken mờ
Brushed Nikel

Vàng pháp
French Gold

NEOREST NX

CS902VT
CS900KVT
CS900VT

3.8/3L 3.8/3L

NEOREST AS

CS921VT

Màu Bạc
Silver

3.8/3L

NEOREST LS

CS911VT

Niken mờ 
Brushed Nikel

Màu Đen
Black

Màu Bạc
Silver

3.8/3L
CS989PVT: 4.8/3.4L

NEOREST RS

CS921VT
TCF83410GAA

Màu Trắng
White

NEOREST DH

3.8/3L
CS988PVT: 4.8/3.4L

CS988VT
TCF9575Z

Mạ Crom
Chrome

Actilight

Ewater+

Hệ thống xả Tornado | Tornado flush

Men cefiontect | Cefiontect

Thiết kế vành kín | Rimless

Phun sương premist | Premist

Vòi rửa tự động | Self - Cleaning wand

Bệ ngồi sạch | Clean seat

Vòi rửa sạch | Clean wand

Chức năng kháng khuẩn | Antibacterial feature

Vòi rửa trộn bọt khí | Air - In wonder-wave

Rửa sau | Rear cleansing

Rửa sau nhẹ | Rear soft cleansing

Rửa trước | Front cleansing

Rửa trước trải rộng | Wide front cleansing

Rửa massage (vòi rửa dịch chuyển tới lui) | Oscillating cleansing

Rửa massage (tăng giảm áp lực tia nước) | Pulsating cleansing

Điều chỉnh áp lực nước | Water pressure control

Vòi rửa điều chỉnh vị trí | Wand position adjustment

Nắp đóng, mở tự động | Auto open, Close lid

Xả tự động | Auto flush

Sưởi ấm bệ ngồi | Heated seat

Sấy khô | Dryer

Khử mùi | Deodorizer

Ánh sáng dịu nhẹ | Soft light

Hẹn giờ tiết kiệm năng lượng | Energy save timer

Tự động tiết kiệm năng lượng | Auto energy saver

TÍNH NĂNG VỆ SINH | HYGIENE FUNCTIONS

TÍNH NĂNG LÀM SẠCH | CLEANSING FUNCTIONS

TÍNH NĂNG TIỆN LỢI | COMFORT FUNCTIONS

3.8/3L

NEOREST AH

CS989VT
TCF9788WZ

NEOREST RH

3.8/3L
CS989PVT: 4.8/3.4L

CS989VT
TCF9766WZ
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077

C971
TCF9433A

Bàn cầu điện tử GG
Hệ thống xả: Tornado  4.5/3L
Tâm xả: 305mm (thoát thẳng)
L728 x W391 x H684 mm

Intergated toilet GG

Flush System: Tornado  4.5/3L

Rough in: 305mm (S-trap)

L728 x W391 x H684 mm

Bạc
Silver

076

2016

BÀN CẦU ĐIỆN TỬ GG | GG
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Let’s Wash with
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081080

Ra mắt vào năm 1980, nắp rửa điện tử TOTO WASHLET đã khởi đầu một cuộc 
cách mạng. Thiết kế tân tiến và thông minh của WASHLET đã thay đổi hoàn toàn 
cách thức vệ sinh hàng ngày của người dùng. Với WASHLET, nhiều lựa chọn làm 
sạch mới được đem đến cho khách hàng, khi việc sử dụng giấy vệ sinh - sản phẩm 
kém vệ sinh hơn và kém thoải mái hơn - đã trở nên quen thuộc. Bên cạnh việc làm 
sạch toàn diện, sản phẩm mang tính đột phá này còn tạo nên cảm giác hài hòa và 
sự khỏe mạnh cho cuộc sống hàng ngày. Tính đến năm 2022, hơn 60 triệu sản 
phẩm đã được bán ra trên toàn cầu. Luôn chú trọng ưu tiên sức khỏe toàn diện 
của người dùng, hiện nay, TOTO không ngừng nỗ lực nghiên cứu và phát triển các 
công nghệ tiên tiến cho nắp rửa điện tử WASHLET.

Launched in 1980, WASHLET began a revolution. It was a concept so innovative 

and so intelligently designed that it reinvented the way people perform the most 

vital daily ritual of the day. WASHLET introduced the custom of cleansing washing 

to a world that had long relied on the less sanitary and far less comfortable method 

of wiping with toilet paper. Beyond the hygiene, this life-changing product brings a 

sense of harmony and wellness to daily life. By 2022, over 60 million units had been 

sold. Today, with focus on wellness, TOTO continues to develop advanced new 

technologies for WASHLET.

WASHLET
 Công nghệ tiên tiến mang tính đột phá
cho cuộc sống khỏe mạnh toàn diện.

Life-changing technology that 

brings wellness to life.
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083082

2022

Không ngừng cải tiến nhằm lan truyền
văn hóa thoải mái và sạch sẽ mỗi ngày. 

WASHLET CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN MANG TÍNH ĐỘT PHÁ
CHO CUỘC SỐNG KHỎE MẠNH TOÀN DIỆN

Sự ra đời
của một sản phẩm
mang tính đột phá

Hơn 60 triệu
sản phẩm được bán ra

trên thị trường
Hơn 40 triệu

sản phẩm

2015

1980

Hơn 20 triệu
sản phẩm

2005

1998

Hơn 10 triệu
sản phẩm

2011

Hơn 30 triệu
sản phẩm

2019

Hơn 50 triệu
sản phẩm
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CÁC DÒNG NẮP RỬA WASHLET | WASHLET PRODUCT LINE-UP
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TCF47360GAA

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L530 x W383 x H103 (mm)

WASHLET Seat & Cover Series S7 (220V)

Designed for Elongated Toilets 

L530 x W383 x H103 (mm)

2018

TCF34461GAA

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S5 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L533 x W382 x H139 mm

WASHLET Seat & Cover Series S5 (220V)

Designed for Elongated Toilets 

L533 x W382 x H139 mm

TCF23460AAA

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 (220V)
TCF23460AAA (giấu dây) / TCF23410AAA (dòng thường)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L530 x W472 x H147 (mm)

WASHLET Seat & Cover Series C2 (220V)

TCF23460AAA (CCT type) / TCF23410AAA (normal type)

Designed for Elongated Toilets 

L530 x W472 x H147 (mm)

2018

TCF34570GAA
TCF34320GAA

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S5 (220V)
TCF34570GAA (giấu dây) / TCF34320GAA (dòng thường)
Thiết kế cho bàn cầu thân chữ D
L540 x W383 x H130 mm

WASHLET Seat & Cover Series S7 (220V)

TCF34570GAA (CCT type) / TCF34320GAA (normal type)

Designed for D-shape Toilets 

L540 x W383 x H130 mm

2018

TCF33461GAA

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S2 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L533 x W469 x H139 (mm)

WASHLET Seat & Cover Series S2 (220V)

Designed for Elongated toilets 

L533 x W469 x H139 (mm)

2018

TCF33370GAA
TCF33320GAA

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S2 (220V)
TCF33370GAA (giấu dây) / TCF33320GAA (dòng thường)
Thiết kế cho bàn cầu thân chữ D
L540 x W462 x H130 (mm)

WASHLET Seat & Cover Series S2 (220V)

TCF33370GAA (CCT type) / TCF33320GAA (normal type)

Designed for D-shape toilets 

L540 x W462 x H130 (mm)

2018

2018

TCF24460AAA

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng C5 (220V)
TCF24460AAA (giấu dây) / TCF24410AAA (dòng thường)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L530 x W383 x H147 mm

WASHLET Seat & Cover Series C5 (220V)

TCF24460AAA (CCT type) / TCF24410AAA (normal type)

Designed for Elongated Toilets 

L530 x W383 x H147 mm

2018

TCF23710AAA

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 cơ bản (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L531 x W473 x H168 (mm)

WASHLET Seat & Cover Series C2 simple (220V)

Designed for Elongated Toilets 

L531 x W473 x H168 (mm)
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CÁC DÒNG NẮP RỬA WASHLET | WASHLET PRODUCT LINE-UP
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BẢNG SO SÁNH CÁC LOẠI WASHLET | WASHLET COMPARISON CHART

Tự động tiết kiệm điện | Automatically saves electricity

2 người dùng | 2 users

4 người dùng | 4 users

Phun sương | Premist

EWATER+ cho vành dưới bệ ngồi | EWATER+ for underseat 

EWATER+ cho lòng bàn cầu | EWATER+ for bowl

EWATER+ cho vòi rửa | EWATER+ for wand

Chức năng kháng khuẩn | Antibacterial feature

Nắp và bệ ngồi tháo rời | Removable Lid

Nút vệ sinh vòi rửa | Wand cleasing button

Vòi tự rửa | Self-cleasing wand

DÒNG SẢN PHẨM | PRODUCT MODEL

MÃ SẢN PHẨM | PRODUCT CODE

THIẾT KẾ | DESIGN

WASHLET C2

Rửa sau | Rear Cleasing

Rửa sau nhẹ | Soft rear Cleasing

Rửa trước | Front Cleasing

Rửa trước trải rộng | Wide Front Cleasing

Rửa dao động | Osillating Cleasing 

Rửa xung nhịp | Pulsating Cleasing

Đun nước trực tiếp | Instantaneous heating 

Điều chỉnh áp lực nước | Water pressure adjustment

Điều chỉnh nhiệt độ nước | Water tempature adjustment

Điều chỉnh vị trí vòi rửa | Wand position adjustment

DÀNH CHO BÀN CẦU GIẤU DÂY
FOR CONCEALED TOILETS

CÔNG NGHỆ RỬA | CLEANSING

WASHLET S7

TCF47360GAA

Khử mùi | Deodorizer

Sấy khô | Dryer

Điều chỉnh nhiệt độ không khí | Air tempature adjustment

Bệ ngồi sưởi ấm | Heated seat

Nắp và bệ ngồi đóng êm | Soft closing cover

Tự động đóng mở | Auto open/close lid

Đèn sáng nhẹ | Soft light

Điều khiển từ xa | Remove control

CÔNG NGHỆ THOẢI MÁI | COMFORT

TCF34570GAA

TCF34320GAA
TCF33461GAA

WASHLET C5

TCF24410AAA

TCF24460AAA

TCF33320GAA

TCF33370GAA
TCF34461GAA

TCF23410AAA

TCF23460AAA

CÔNG NGHỆ TỰ VỆ SINH | HYGIENE

TIẾT KIỆM NĂNG  LƯỢNG | ENERGY SAVING

KHÓA THIẾT LẬP CÁ NHÂN | PERSONAL SETUP KEY

TCF23410AAA

Đế đa năng - Dùng cho WASHLET

TCF47360GAA/TCF4911Z / TCF4911EZ /TCF33320GAA /TCF33370GAA/TCF34320GAA/
TCF34570GAA/ TCF23410AAA / TCF23460AAA /TCF24410AAA 
/TCF24460AAA/TCF34461GAA/TCF33461GAA

Adapter plate - Used for WASHLET

TCF47360GAA/TCF4911Z / TCF4911EZ /TCF33320GAA/ TCF33370GAA/TCF34320GAA/

TCF34570GAA/ TCF23410AAA / TCF23460AAA /TCF24410AAA 

/TCF24460AAA/TCF34461GAA/TCF33461GAA

WASHLET S5 WASHLET S2
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CHẬU BỐN MÙA | LAVATORY SCENE OF FOUR SEASONSLAVATORY SCENE OF FOUR SEASONS

C H Ậ U  R Ử AC H Ậ U  R Ử AC H Ậ U  R Ử A

Cảnh sắc bốn mùa
L A V A T O R Y

Scene of four seasons

165164 151150
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CHẬU BỐN MÙA | LAVATORY SCENE OF FOUR SEASONS

Lưu ý: tên gọi màu sắc có thể giống nhau, nhưng vật liệu sản phẩm có thể khiến màu sắc có sự khác biệt.
Even with the same color name, there may be differences in color depending on the product material.

LW630JDW/F#FRG

TLG07305B#PN

LW896JW/F#FRG

TLG11306B#PN

Mùa của sự khởi đầu

Mùa xuân

Rừng xuân xanh thẳm,

rạng rỡ ánh sáng

của một sự sống bừng nở.

Màu: Rừng xanh mùa xuân

Spring

Season of beginnings

A spring forest painted

in deep green hues,

radiating with the glow

of new life.

Lavatory color: FOREST GREEN

Mùa của sức sống

Mùa hạ

Nắng hạ rực rỡ,

khơi dậy nguồn sống tự nhiên 

trỗi dậy từ sâu thẳm.

Màu: Cam vàng mùa hạ

LW630JDW/F#MDR

TLG02308B#BBR

LW896JW/F#MDR

TLG09305B#BN

Mùa hạ
Spring

Mùa của sức sốngMùa của sức sống
Season of vitality

Nắng hạ rực rỡ,

khơi dậy nguồn sống tự nhiên 

trỗi dậy từ sâu thẳm.

Nắng hạ rực rỡ,

trỗi dậy từ sâu thẳm.
Bright summer rays,

igniting a natural swell

of energy from within.

Lavatory color: MANDARIN ORANGE

Mùa đông

Màu: Xanh tro mùa đông

LW630JDW/F#ASB

TLG10305B#BGP

LW896JW/F#ASB

TLG04307B#BGP

Mùa đông

Mùa của sự thanh tĩnh

Ánh bạc huyền ảo

của miền đất phủ tuyết trắng

khơi gợi bình yên trong tâm hồn

và sự thanh tịnh

Winter

Season of serenity

The mystical silver tint

of a snow-blanketed land,

inspiring inner peace

and clarity.

Lavatory color: ASH BLUE

Mùa thu

Màu: Sắc đỏ mùa thu

LW630JDW/F#SCR

TLG10305B#BGP

LW896JW/F#SCR

TLG11306B#PFG

Mùa của sự trù phú

Hân hoan trước sắc lá thu rực rỡ

và trái cây chín mọng

đong đầy niềm vui

và sự an nhiên.

Autumn

Season of plenty

The joy of vibrant autumn

leaves and ripe fruit,

evoking a sense of happiness

and calm.

Lavatory color: SCARLET RED

165164 153152
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CHẬU RỬA LINEARCERAM | LINEARCERAM LAVATORIES

Thiết kế mỏng của LINEARCERAM hài hòa với mọi không gian. Mỏng nhưng siêu cứng cáp. 
Như một lời mời gọi đầy hấp dẫn, LINEARCERAM chính là một tiêu chuẩn mới trong 
thẩm mỹ phòng tắm.

LINEARCERAM's thin design harmonizes with any space. In spite of being eye-catchingly thin, it 

is also extremely strong. Sophisticated and inviting to use, LINEARCERAM is a new paradigm in 

bathroom aesthetics. To create a vessel of such exquisite thinness, TOTO developed an 

advanced form of proprietary ceramic. 

Vành chậu bằng sứ LINEARCERAM có phần mỏng nhất chỉ bằng một nửa vành chậu 
thông thường, với độ bền tăng gấp đôi.

Along the thinnest part of the ridge, LINEARCERAM is approximately half the depth of a 

conventional basin. At the same time, the material has almost twice the tensile strength.

LINEARCERAM tính năng công nghệ độc quyền của TOTO để ngăn ngừa sự bám dính của 
bụi bẩn và đảm bảo dễ làm sạch. CEFIONTECT có độ bền cao đối với việc sử dụng lâu dài.

LINEARCERAM features TOTO's proprietary technology for preventing the adhesion of dirt 

and ensuring easy cleaning. CEFIONTECT has superior durability for long-term use.

Thiết kế thanh mảnh tinh tế
là tiêu chuẩn đo lường vẻ đẹp tương lai

Exquisitely thin 

is the next dimension of beauty.

LINEARCERAM

CEFIONTECT

min. 8 mm

Sản phẩm thông thường
Conventional product

LINEARCERAM

min. 4 mm
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Sản phẩm vòi chậu dây rút
Pull-out lavatory faucet Products

Dòng lớn
Không bao gồm bộ xả và 
ống thải chữ P

Large type
Not include pop-up waste 
and P-trap

Dòng nhỏ
Không bao gồm bộ xả và 
ống thải chữ P

Small type
Not include pop-up waste 
and P-trap

Dòng linh hoạt
Không bao gồm bộ xả và 
ống thải chữ P

Lifting type
Not include pop-up waste 
and P-trap

Dòng nước êm ái, giảm văng bắn, lý tưởng để 
hứng nước.
Soft aerated flow, reduces splashes, great for filling.

Vòi kéo dài giúp rửa tay dễ dàng.
Extendable faucet for easy handwashing

Dễ dàng vệ sinh lòng chậu.
Easy-to-clean bowl

Vệ sinh dễ dàng và thoải mái sau mỗi chuyến đi dạo.
Effortless and comfortable foot washing after walks.

Vòi chậu dây rút
Pull-out lavatory faucet

W
A

S
H

L
E

T
+

N
E

O
R

E
S

T
W

A
S

H
L

E
T

T
O

IL
E

T
S

L
A

V
A

T
O

R
IE

S
B

A
T

H
T

U
B

S
F
A

U
C

E
T

S
 &

 S
H

O
W

E
R

S
A

C
C

E
S

S
O

R
IE

S
P

U
B

LIC
S

H
O

W
C

A
S

E
D

R
A

W
IN

G

220 221

Vòi chậu dây rút
Pull-out lavatory faucet

Những khoảnh khắc gia đình thoải mái và hạnh phúc
Comfortable and happy family moments

Chất lượng đáng tin cậy cho mọi nhu cầu hàng ngày của bạn!
Trusted quality for your everyday needs

Dây vòi có thể được kéo ra thuận tiện để sử dụng, giúp vệ sinh lòng chậu dễ dàng.
Easy-to-use pull-out hose makes it effortless for anyone to clean the bowl. 

Sau khi sử dụng, dây cấp có đối trọng tự thu hồi nhẹ nhàng, giúp việc cất giữ trở nên 
thật dễ dàng (ngoại trừ mã TLG12303)

After use, the weighted hose retracts effortlessly for easy storage. (Except for 
TLG12303) 

Cấu trúc sáu lớp bền vững mang lại khả năng chống trầy xước và ăn 
mòn vượt trội, giúp sản phẩm giữ trọn vẻ đẹp sáng bóng theo thời gian.
Durable six-layer construction resists scratches and corrosion, maintaining 

its beauty over time. 

Tay gạt vận hành vô cùng nhẹ nhàng, không tốn sức, 
thân thiện ngay cả với người dùng là trẻ em.

Easy-to-operate handle requires minimal effort, making it 
user-friendly for children. 
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Vết trầy xước sau mười năm vệ sinh.
Scratches from ten years' cleaning

Lớp phủ PVD: không bong tróc ngay cả sau 100.000 lần sử dụng.
PVD coating: No peeling off even after 100,000 uses

Sản phẩm phủ sơn
Coated product 

Sản phẩm phủ sơn
Coated product
 

Đen lì (PVD)
Matte Black (PVD)

Đen lì (PVD)
Matte Black (PVD)

Scratch

Sản phẩm phủ sơn
Coated product
 

Phun hạt mài
bề mặt đã mạ niken

Shot blasting the nickel-plated surface

Lắng đọng hơi vật lý
Physical Vapor 

Bề mặt phủ sơn
Coated surface

Mạ chrome
Chrome plating

Mạ niken I Nickel plating

Vật liệu nền I Base material Vật liệu nền I Base material

Mạ chrome I Chrome plating

Mạ niken I Nickel plating

by O O ?

Đen lì
Matte Black

Vẻ đẹp ấn tượng và độ bền vượt trội từ công nghệ PVD
Stunning beauty and remarkable durability from PVD

Lớp hoàn thiện Đen Mờ ấn tượng này tăng thêm vẻ tinh xảo và chiều sâu cho các 
thiết kế vòi thanh lịch của chúng tôi. Độ bóng mượt và sự chuyển màu tinh tế của 
nó tạo nên cảm giác sang trọng không giống bất kỳ loại nào khác.

This stunning Matte Black finish adds sophistication and depth to our elegant 
faucet designs. Its silky sheen and delicate color gradation create a sense of luxury 
like no other.

Quy trình "phun hạt mài" của chúng tôi tạo ra lớp mạ chrome bằng phương pháp lắng đọng hơi vật lý 
(PVD) trên các bề mặt không đều của vòi. Kết quả là một lớp hoàn thiện Đen Mờ tuyệt đẹp với độ bóng 
sáng lộng lẫy và sắc thái màu tinh tế.
Our “shot-blast processing” forms a chrome plating by physical vapor deposition (PVD) on faucet fixture 
surface irregularities. The result is a gorgeous Matte Black finish with a lustrous sheen and fine color 
nuances.

Bề mặt bền bỉ, chống trầy xước và ố vàng, mang lại vẻ đẹp và sự sạch sẽ lâu dài.
A durable, scratch- and tarnish-resistant surface for long-lasting beauty and 
cleanliness.

Bề mặt được chứng minh có khả năng chống trầy xước tốt hơn so với các sản phẩm được sơn phủ.
Ngay cả trong những phòng tắm có tần suất sử dụng cao với việc vệ sinh hàng ngày, lớp hoàn thiện 
Đen Mờ (PVD) vẫn sẽ bền bỉ theo thời gian.
This surface is proven to be more resistant to scratching than coated products. Even in high-traffic
bathrooms with daily cleaning, beautiful Matte Blac k (PVD) finish will stand the test of time.

Đen lì (PVD)
Matte Black (PVD)

Bề mặt PVD bao gồm các kim loại được lắng đọng ở cấp độ nguyên 
tử, giúp lớp phủ bền chắc hơn. Lớp hoàn thiện tối màu, phong phú và 
kết cấu bóng mượt này sẽ duy trì vẻ đẹp trong nhiều năm.
The PVD surface includes metallics deposited at the atomic level, 
making it stronger. This dark, rich finish and sleek texture will add 
beauty for years to come.

Lớp phủ có bề mặt nhựa, làm cho nó yếu hơn.
The coat has a resin surface, making it weaker.
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Dễ dàng sử dụng vì được thiết kế thuận theo giác quan của người dùng. 
Tiện nghi. Đối với TOTO, tiện nghi không chỉ đơn giản là thao tác dễ dàng. Nhằm giúp việc sử dụng đơn giản hơn, TOTO 
đã thiết kế bộ phận lõi bên trong dựa trên thao tác người dùng. Thiết kế được chú trọng từ những bước đầu tiên, nhằm 
tạo ra những tính năng hoạt động thật thoải mái.

Everyday ease-of-use that is grounded in the senses.
Comfort. For TOTO, this does not simply mean comfort of movement. Ease of use, when it lasts a long time, becomes 
comfort in itself. For this purpose, TOTO has developed the internal valve based on users' touch. Designed from the 
ground up to provide a fundamental comfort in operation.

Một lớp phủ đặc biệt cho hiệu quả sử dụng dài lâu. 
Bộ phận đĩa sứ quan trọng trong lõi vòi được bao phủ bởi một lớp DLC đặc biệt (Carbon kim cương). Lớp phủ này đảm bảo chất lượng bền lâu cho các 
loại vòi sử dụng van đóng mở.

Special coating for prolonged comfort.
The ceramic disc, a core valve component, is covered with a special DLC (Diamond Like Carbon) coating. This ensures long-lasting quality over 
conventional faucets that use a greased valve.

Kiểm soát lượng nước chính xác - ưu điểm đặc biệt của TOTO. 
Chức năng mới này được xem là công nghệ độc quyền của TOTO. Thành phần chính của van - đĩa sứ, được thiết kế với 
hình dáng dễ sử dụng. So với các vòi nước thông thường, vòi TOTO dễ dàng điều chỉnh lượng nước hơn, đặc biệt khi bạn 
muốn sử dụng thật ít nước như lúc rửa kính sát tròng. Bạn có thể điều chỉnh lượng nước ngay tức thì. *Chức năng kiểm 
soát lượng nước chỉ có ở vòi chậu.

Precise flow control, exclusive to TOTO.
Our exclusive technology means new functionality. We took the core component of the valve, the ceramic disc, and 
customized its shape for ease of use. Compared to conventional faucets, it's easier to control water flow when just a 
little is required, such as when you are washing a contact lens. Because you can achieve the right amount of water flow 
instantly, it helps conserve water. *Adjustable flow functionality is not available on side - handle models.
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Khách hàng cần liên hệ với đại lý thuộc hệ thống phân phối chính hãng để cập nhật lịch hàng các dòng sản phẩm màu
Customers need to contact authorized dealers to get updated information on product availability for various color options.

Khách hàng cần liên hệ với đại lý thuộc hệ thống phân phối chính hãng để cập nhật lịch hàng các dòng sản phẩm màu
Customers need to contact authorized dealers to get updated information on product availability for various color options.
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ĐỊNH HƯỚNG DÒNG SẢN PHẨM MẠ MÀU PVD | PVD COMBINATION GUIDELINE

TBW02004A#BFG

YT902S6VV1#BFGYRH902VV1#BFGTBW07019A#BFG

YTT902VV1#BFGYH902VV1#BFG

TBG02306BA#BFG
TBN01105B

TBG01306BA#BFG
TBN01105B

VÒI XẢ BỒN TẮM ĐẶT SÀN
FLOOR MOUNTED BATHTUB DRAIN

TBW07403A#BFG

SEN CÂY NHIỆT ĐỘ
ACCESSORY

TBW08010A#BFGTBW08009A#BFG

TBW02017A#BFGTBW02006A#BFGTBW01010A#BFG

TBW08003A#BFG

PHỤ KIỆN I ACCESSORY

TLG02311BB#BFG
T6JV6#BFG

TLG02307B#BFGTLG02301B#BFG

TBV02406B#BFG
TBN01001B

TBG04304BA#BFG
TBN01001B

BỘ ĐIỀU KHIỂN SEN ÂM I SOUNDPROOF SHOWER CONTROLLER

TLP03301A1#BFG TLG04310BB#BFG
T6JV6#BFG

TLG04307B#BFGTLG04301B#BFG

VÒI CHẬU I FAUCET

MÀU VÀNG PHÁP MỜ | BRUSHED FRENCH GOLD

TBW01004A#BFG TBW07003A#BFG

BỘ SEN TẮM I SHOWER SET
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Khách hàng cần liên hệ với đại lý thuộc hệ thống phân phối chính hãng để cập nhật lịch hàng các dòng sản phẩm màu
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VÒI CHẬU I FAUCET

MÀU ĐEN MỜ | MATTE BLACK
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ĐỊNH HƯỚNG DÒNG SẢN PHẨM MẠ MÀU PVD | PVD COMBINATION GUIDELINE

TX1DB#MBTHX20SEV1#MBTBW07019A#MBL YRH902V#MBLYT902S6V#MBL

YTT902V#MBLYH902V#MBL

TBG10306AA#MBL
TBN01105B

TBG11306AA#MBL
TBN01105B

VÒI XẢ BỒN TẮM ĐẶT SÀN
FLOOR MOUNTED BATHTUB DRAIN

TBW08405A#MBL

SEN CÂY NHIỆT ĐỘ
ACCESSORY

TBW08010A#MBLTBW08009A#MBL

TBW02006A#MBLTBW02017A#MBLTBW01010A#MBL

PHỤ KIỆN I ACCESSORY

TLP03301A1#MBLTLG11305B#MBLTLG11301B#MBL

TLG11308BA#MBL
T6JV6#MB

TBG04304BB#MBL
TBN01001B

TBV02406BA#MBL
TBN01001B

TLG10305B#MBLTLG10301B#MBLTLG04307B#MBLTLG04301B#MBL

TBW07003A#MBLTBW01004BB#MBLTBW08003A#MBLTBW02004A#MBL

BỘ SEN TẮM I SHOWER SET

TLG10308BB#MBL
T6JV6#MB

TLG04310BB#MBL
T6JV6#MB

BỘ ĐIỀU KHIỂN SEN ÂM
SOUNDPROOF SHOWER CONTROLLER
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VÒI CHẬU I FAUCET

MÀU VÀNG HỒNG MỜ | BRUSHED ROSE GOLD

ĐỊNH HƯỚNG DÒNG SẢN PHẨM MẠ MÀU PVD | PVD COMBINATION GUIDELINE
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TBG01306AA#BRG
TBN01105B

YRH902V#BRGTX1DB#BRGTHX20SEV1#BRG

YT902S6V#BRGYTT902V#BRG

VÒI XẢ BỒN TẮM ĐẶT SÀN
FLOOR MOUNTED BATHTUB DRAIN

TBW07403A#BRG

SEN CÂY NHIỆT ĐỘ
ACCESSORY

YH902V#BRGTBW07021A#BRG

PHỤ KIỆN I ACCESSORY

TBG04304BA#BRG
TBN01001B

BỘ ĐIỀU KHIỂN SEN ÂM I SOUNDPROOF SHOWER CONTROLLER

TLP03301A1#BRGTLG04307B#BRGTLG04301B#BRG

TBW01010A#BRGTBW07003A#BRG

TLG04310BB#BRG
T6JV6#BRG

BỘ SEN TẮM I SHOWER SET
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TBW08405A#BGP

VÒI CHẬU I FAUCET

MÀU XÁM THAN CHÌ MỜ | BRUSHED GRAPHITE

232 233

ĐỊNH HƯỚNG DÒNG SẢN PHẨM MẠ MÀU PVD | PVD COMBINATION GUIDELINE

YRH902V#BGPYT902S6V#BGPTX1DB#BGP

THX20SEV1#BGPYTT902V#BGP

SEN CÂY NHIỆT ĐỘ I ACCESSORY

YH902V#BGPTBW08010A#BGP

PHỤ KIỆN I ACCESSORY

TBG04304BA#BGP
TBN01001B

BỘ ĐIỀU KHIỂN SEN ÂM I SOUNDPROOF SHOWER CONTROLLER

TLG02311BB#BGP
T6JV6#BGP

TLP03301A1#BGPTLG02307B#BGPTLG02301B#BGP

TBW02006A#BGPTBW08003A#BGP

BỘ SEN TẮM I SHOWER SET
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Tính năng
Feature 

 Bộ sưu tập dòng L
L selection

284

 Bộ sưu tập dòng G
G selection

276

 Bộ sưu tập dòng Z
Z selection

 Khu công cộng
PUBLIC

328

 Bồn tắm
BATHTUBS

294

 Lựa chọn sen tắm
Shower Systems

250

273

288

VÒI SEN I SHOWER
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Lô giấy vệ sinh
Paper Holder
YH902V

LS ＊ Vòi chậu
Lavatory Faucet

TLG09305V

Bát sen cầm tay
Hand Shower
TBW15CE0A

Cút nối tường
Elbow

TBW160N0A

Bát sen gắn tường
Over Head Shower

TBW15EB0V

Bộ điều khiển
Operating unit

TBV11140A/ TBN11FC0A

Chậu đặt bàn
Washbasin
LW1705

Thanh trượt
Slide Bar
TBW160V0A

＊Mã hàng: Vui lòng liên hệ nhân viên TOTO.
＊Item code: Please contact TOTO staff.
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＊Mã hàng: Vui lòng liên hệ nhân viên TOTO.
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LS ＊ Vòi chậu
Lavatory Faucet
TLG09305V

Sen cây nhiệt độ
Shower Column
TBW14WC0A

Bát sen cầm tay
Hand Shower
TBW15CE0A

Chậu đặt bàn
Washbasin
LT1705
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Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra sản phẩm sen tắm thực sự thấu hiểu 
và đáp ứng nhu cầu của người dùng.
Our aim was to create a shower that is closely attuned to people.

Các chế độ phun sen
Shower Pattern

Bát sen gắn tường
Over Head Shower

Lấy con người làm trung tâm
Human Approach

Họa tiết trên mặt sen là sự hòa quyện tinh tế giữa hai nguồn cảm hứng: vẻ đẹp của 'nước' qua hình ảnh những 
gợn sóng lan tỏa và triết lý 'con người' - ý tưởng chủ đạo của sản phẩm.

The water-spraying plate's pattern designs were inspired by "water", with its rippling waves, and "people", the 
product's concept. 

Phá vỡ lối thiết kế với những đường nét thẳng và cong thông 
thường, sen gắn tường sở hữu một tạo hình uyển chuyển, nhẹ 
nhàng ôm trọn lấy cơ thể người dùng.

The overhead shower avoids straight lines and simple curves, 
instead featuring a gentle shape that fits the body.

Bứt phá khỏi những thiết kế hình học thông thường, từng 
đường cong uyển chuyển được chắt lọc để kiến tạo nên 
một thiết kế sen tắm khoáng đạt.

Unlike typical geometric designs, smooth curves are used to 
create a wide head shower design.

Bát sen cầm tay
Hand Shower
Nổi bật với tạo hình được kết hợp từ vô số đường cong tự do, 
phóng khoáng cùng các cạnh bo tròn mềm mại, bát sen mang 
đến những trải nghiệm tắm thư giãn độc đáo thông qua 4 chế 
độ phun nước.

The hand shower, with its soft-edged shape made up of 
numerous freely flowing curves, offers four shower modes.
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Vận hành
Operation
Bảng điều khiển được thiết kế với các nút lớn, dễ nhìn, 
giúp thao tác nhanh và chính xác.

The operation controls have large, high visibility panel 
buttons.

Nút vặn tinh tế: Trên các nút vặn còn có thêm những 
đường vân trang nhã, không chỉ là điểm nhấn thẩm mỹ 
mà còn giúp thao tác bám tay và chắc chắn hơn.

The dials also have finger ridges for both aesthetics and 
usability.

Bảng điều khiển được thiết kế với các nút lớn, dễ nhìn, 

đường vân trang nhã, không chỉ là điểm nhấn thẩm mỹ 

The dials also have finger ridges for both aesthetics and 

460mm

140mm

Thiết kế đồng bộ & tương lai: Mọi chi tiết đều tuân 
theo một ngôn ngữ thiết kế chung, ứng dụng những 
đường cong mềm mại để tạo nên một tổng thể vừa 
thanh lịch, nhẹ nhàng, vừa mang đậm dấu ấn vị lai.

All parts use the same design concept, employing
numerous curves, to present a gentle yet at the same
time futuristic impression.

Khay đựng đồ đa năng: Bề mặt trên của 
bảng điều khiển được tận dụng như một 
khay đựng đồ tiện lợi, là không gian lý 
tưởng để bạn đặt các vật dụng cá nhân 
như dầu gội, sữa tắm.

The upper surface of the operation
control panel can be effectively used
as a shelf for small bath items.

Nút bật/tắt thông minh: Thấu hiểu sự bất tiện khi phải tìm nút bấm lúc 
gội đầu, chúng tôi đã thiết kế một nút bật/tắt lớn, cho phép bạn điều 
khiển dễ dàng ngay cả khi không cần mở mắt.

The shower can be operated with glasses removed and eyes closed 
when washing hair.
A large switch button has been designed for ease of use.
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Vàng hồng mờ
Brushed Rose Gold
#BRG 

Vàng hồng bóng 
Polished Rose Gold 
#PRG  

Xám than chì bóng
Polished Graphite
#PGP  

Xám than chì mờ
Brushed Graphite
#BGP  

Titanium bóng
Polished Titanium
#PTN  

Titanium mờ
Brushed Titanium
#BTN  

Chrome bóng
Polished Chrome

Niken bóng
Polished Nickel
#PN

Niken mờ
Brushed Nickel
#BN

Vàng Pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Vàng Pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Vàng đồng bóng 
Polished Bronze
#PBR  

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR  

Đen mờ
Matte Black #MBL*1*2

Matte Black

*2. Sản phẩm sử dụng công nghệ mạ phủ
*2. This is a coated product.

*1.  Sản phẩm có bộ phận sử dụng lớp mạ phủ
*1. This product includes coated items.　

Hệ thống Vòi sen
Shower Systems

2 đường nước ra
2 Outlet

 
3 đường nước
3 Outlet

4 đường nước
4 Outlet

Bát sen gắn tường/ Bát sen cầm tay
Over Head / Hand Shower

Bát sen gắn tường/Bát sen cầm tay/Đầu phun sen âm tường
Over Head / Hand Shower / Body Shower

Bát sen gắn tường/Bát sen cầm tay/Đầu phun sen âm tường/Vòi xả bồn
Over Head / Hand Shower / Body Shower / Spout

Bát sen gắn tường: 
Over Head: TBW15AB0 *1

Bát sen cầm tay:
Hand Shower: TBW15CE0

Thanh trượt: 
Slide Bar: TBW160V0*2

Van chỉnh nhiệt độ và chuyển hướng:
Valve: TBV11110A
           TBN11BC0A

Cút nối: 
Elbow: TBW160N0*2

 

2 Đầu ra : Đen mờ
2 Outlet : Matte Black (#MBL)

Bát sen gắn tường: 
Over Head: TBW15AB0 *1

                   TBN01003

Bát sen cầm tay: 
Hand Shower: TBW15CE0

Đầu phun sen âm: 
Body Shower: TBW08008

Thanh trượt: 
Slide Bar: TBW160V0*2

Van chỉnh nhiệt độ và chuyển hướng:
Valve: TBV11150*3

           TBN11HC0

Cút nối: 
Elbow: TBW160N0*2

3 Đầu ra : Titan mờ
3 Outlet : Brushed Titanium (#BTN)

Bát sen gắn tường: 
Over Head: 

Bát sen cầm tay: 
Hand Shower: TBW15CE0

Đầu phun sen âm: 
Body Shower: TBW08008

Thanh trượt: 
Slide Bar: TBW160V0*2

Vòi xả bồn: 
Spout: TBG02001B

Van chỉnh nhiệt độ và chuyển hướng:
Valve: TBV11150*3

           TBN11HC0

Thanh trượt: 
Elbow: TBW160V0V*2

4 Đầu ra : Niken mờ
4 Outlet : Brushed Nickel (#BN)

Cần mua tấm điều khiển (sen thân) riêng.
*3. Need button panel (Body Shower ) separately.

SHOWER PLANNING

TBW15CB0*1

TBN01002
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*2. Sản phẩm sử dụng công nghệ mạ phủ
*2. This is a coated product.

*1.  Sản phẩm có bộ phận sử dụng lớp mạ phủ
*1. This product includes coated items.　

Vàng hồng mờ
Brushed Rose Gold
#BRG 

Vàng hồng bóng 
Polished Rose Gold 
#PRG  

Xám than chì bóng
Polished Graphite
#PGP  

Xám than chì mờ
Brushed Graphite
#BGP  

Titanium bóng
Polished Titanium
#PTN  

Titanium mờ
Brushed Titanium
#BTN  

Chrome bóng
Polished Chrome

Niken bóng
Polished Nickel
#PN

Niken mờ
Brushed Nickel
#BN

Vàng Pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Vàng Pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Vàng đồng bóng 
Polished Bronze
#PBR  

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR  

Đen mờ
Matte Black #MBL*1*2

Matte Black

Sản phẩm MỚI I NEW Products

TBV124B0A

Có vòi xả bồn
With Spout

TBV11150A

TBN11HC0A

5 ĐƯỜNG NƯỚC RA
5 OUTLET

TBV124A0A

Không có vòi xả bồn
Without Spout

TBV11140A

TBN11FC0A

4 ĐƯỜNG NƯỚC RA
4 OUTLET

TBW160V0A 

Chiều dài: 900mm

TBV11130A

TBN11DC0A

3 ĐƯỜNG NƯỚC RA
3 OUTLET

TBW15CE0A 

4 Chế độ
4 Mode

TBW160N0A 
TBV11120A

TBN11BC0A

2 ĐƯỜNG NƯỚC RA
2 OUTLET

Sen trần
Over Head Shower

Bộ điều khiển  Gắn âm tường I Operating unit EmbeddingCột Sen Tắm I Shower Column

TBW15CB0A/TBN01002B 

2 Chế độ
2 Mode 

TBW15CB0A 

1 Chế độ
1 Mode

TBW15EB0A/TBN01003A 

3 Chế độ
3 Mode

TBW14SC0A 

1 Chế độ/ Không có vòi phụ
1 Mode / Without Spout

TBW14SD0A 

1 Chế độ/ Có vòi phụ
1 Mode / With Spout

TBW14WC0A 

3 Chế độ/ Không có vòi phụ
3 Mode / Without Spout

TBW14UC0A 

2 Chế độ/ Có vòi phụ
2 Mode / With Spout

TBW14UD0A 

2 Chế độ/ Không có vòi phụ
2 Mode / Without Spout

Bát sen cầm tay
Hand Shower

Thanh Trượt Sen Tắm
Slide Bar

Cút nối tường I Elbow

Bộ điều khiển Gắn nổi I Operating unit Exposed

249
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Feature

Dễ lắp đặt I Easy to install

MINI UNIT

An toàn I Safety

SAFETY THERMO HEAT PROTECT

Màu sắc I Color

Matte Black

Thư giãn I Relaxing

WARM SPA GYROSTREAMCALMING SHAWL

Tái tạo năng lượng I Revitalizing

INTENSE WAVE INTENSE WAVE+ACTIVE WAVE

Sảng khoái I Refreshing

MIST SPACOMFORT WAVE

251250
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Thư giãn
Relaxing

Làn nước ấm ôm trọn cơ thể bạn một cách dịu dàng
An enwrapping embrace of warming water

Nhẹ nhàng cuốn trôi những muộn phiền, mỏi mệt
Melting away your stress and fatigue

Khiến bạn thư giãn I Relaxing you

Thật sâu I Deeply

Thật trọn vẹn I Fully 

253252
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Thư giãn
Relaxing

Chủ động điều chỉnh dòng nước theo ý muốn
Control the waters flow

Cảm nhận dòng nước ấm dịu êm lan tỏa, ôm trọn đôi vai.
Feel the warmth spreading from your shoulders 

Dòng nước thư thái
CALMING SHAWL

Nước bao phủ toàn bộ cơ thể bạn, 
từ vai trở xuống

Front Side

Những dòng nước xoáy chảy ra từ 
năm lỗ phun, bao bọc bạn và 
làm ấm bạn từ vai trở xuống.

Front back

Chủ động điều chỉnh dòng nước theo ý muốn
Control the waters flow

47.0

44.0

41.0

38.0

35.0

32.0

29.0

26.0

23.0

Hơi ấm bao bọc toàn bộ cơ thể
Làn nước ấm áp bao trọn từ vai
Water envelops your whole body,
from the shoulders down

Năm tia nước xoáy với dòng chảy 
xoắn độc đáo tuôn ra, nhẹ nhàng bao 
bọc và sưởi ấm cơ thể bạn từ vai trở 
xuống, mang lại cảm giác thư giãn 
sâu và toàn diện như đang khoác lên 
mình một chiếc khăn choàng ấm áp.
Twisting streams of water flow from 
five spray holes, enveloping you and 
warm-ing you from the shoulders 
down.

Giữ cho mặt hoặc tóc bạn không bị ướt 
Keeps your face or hair from
getting wet

Thiết kế này giúp dòng nước được 
định hướng thông minh, không chỉ 
giữ cho khuôn mặt và mái tóc của 
bạn luôn khô ráo khi tắm gội, mà còn 
cho phép bạn rửa mặt và thực hiện 
các bước chăm sóc da một cách thoải 
mái trong tư thế tự nhiên nhất.
It can keep your face or hair from 
getting wet, but also allows you to 
wash your face and perform face care 
while maintaining a natural posture.

Thử nghiệm bằng công nghệ ảnh nhiệt đã chứng 
minh rằng: dòng nước thực sự bao bọc cơ thể từ 
đôi vai tựa như một chiếc khăn choàng, lan tỏa hơi 
ấm đều khắp cả phần trước và sau cơ thể.
Thermography testing showed that the water 
envelops the user from their shoulders like a shawl, 
warm-ing their body both front and back.

Điều kiện đo lường I Measurement conditions
Vị trí từ tường: 400 mm I Position from wall: 400 mm
Lưu lượng nước: 7 L/phút I Water flow: 7 L / min
Nhiệt độ nước: 40°C I Water temperature: 40 oC
Chiều cao hình nộm: 180 cm I Mannequin height: 180 cm

Dòng chảy thông minh  – Trải nghiệm 
tiện nghi trọn vẹn
Giữ mặt và tóc luôn khô ráo
Thiết kế các lỗ phun nước phía trước của 
bát sen được sắp xếp theo hình vòng cung 
một cách tinh tế.
The spray holes at the front of the over-head 
shower are arranged in an arc shape to 
prevent water from getting your face or hair 
wet. 

Dòng chảy thông minh 
– Trải nghiệm tiện nghi trọn vẹn
Giữ mặt và tóc luôn khô ráo
Thiết kế các lỗ phun nước phía trước của bát 
sen được sắp xếp theo hình vòng cung một 
cách tinh tế.
The spray holes at the front of the over-head 
shower are arranged in an arc shape to prevent 
water from getting your face or hair wet. 
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Bát sen gắn tường dòng Z
Over Head Shower
(Z selection) 

Bộ sưu tập 
sen tắm dòng G
Hand Shower
(G selection)

Thư giãn
Relaxing

Bao bọc cơ thể bạn bằng dòng nước ấm I Embraces you in warmth

Mang lại cảm giác thư thái tuyệt đối I Helps you relax

Sẵn sàng cho những giờ phút nghỉ ngơi trọn vẹn
Leaves you ready for rest

WARM SPA CONVENTIONAL
SHOWER

Vòng xoáy nước trị liệu, giúp thanh lọc và massage 
thư giãn toàn bộ cơ thể
A relaxing vortex of water that cleanses and massages 

Vòng xoáy nước trị liệu, giúp thanh lọc và massage 

A relaxing vortex of water that cleanses and massages 

Kiểm soát nhiệt năng, giảm thất thoát nhiệt lượng
Let no heat escape

Nhờ dòng nước được giữ ổn định và mượt mà, làn 
nước sẽ nhanh chóng bao bọc và sưởi ấm toàn bộ 
cơ thể, giúp bạn cảm nhận hơi ấm gần như tức thì 
mà không cần chờ đợi.

Smooth water release means less heat loss.
The water cloaks your body, quickly warming it.

Kiểm soát dòng nước
Control the waters flow

Công nghệ lõi với cấu trúc độc đáo giúp điều 
tiết dòng chảy một cách chính xác, mang đến 
làn nước tuôn ra đều đặn và êm ái, cho bạn trải 
nghiệm tắm gội thư thái tuyệt đối.

Utilizing a unique interior structure, the flow of
water is controlled to provide a smoother shower.

256 257
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Tươi mới
Refreshing
Dòng nước khoẻ khoắn, thư giãn
A rich, satisfying flow of water

Đánh thức tâm trí và cơ thể bạn
Awakening your mind and body

Giúp thư giãn tinh thần và sẵn sàng để bạn đón chào một ngày mới
Refreshing your spirit and preparing you for a new day 

259258
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Bát sen cầm tay
(Thuộc dòng G)

Hand Shower
(G selection)

Sen thân
(Thuộc dòng L)
Body Shower

(L selection)

Giọt nước lớn
Large droplets of water

Dày đặc I Richly dense

Dễ chịu cho da đầu 
Pleasing to the scalp

Cảm giác thoải mái sang trọng
Luxurious sense of comfort

Sen trần
Over Head Shower

Chất lượng đó: Chỉ có TOTO I That Quality:Only TOTOTươi mới
Refreshing

Hình ảnh minh họa khả năng thẩm thấu của nước. Trong khi 
những giọt nước nhỏ của vòi sen thông thường bị bật ra khỏi 
tóc, những giọt nước lớn hơn của COMFORT WAVE thấm sâu 
đến tận da đầu.

The image illustrates water penetration. While the fine drops 
of the conventional shower bounce off the hair, the larger 
drops of the COMFORT WAVE reach all the way to the scalp.
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MIST SPA

Tỷ lệ loại bỏ bã nhờn tổng hợp (%)
Synthetic-sebum removal (%)

COMFORT WAVE

%

MIST SPA

%

r

Tươi mới
Refreshing

Hãy để những bong bóng siêu nhỏ sang trọng 
bao bọc bạn trong làn sương mù, rửa trôi mọi 
thứ trừ bản thân thật của bạn.
Let the luxurious microbubbles wrap their veil 
of mist around you, rinsing away everything 
but your true self. 

Lực rửa sạch gấp 1.3 lần so với COMFORT WAVE. 
1.3 times the rinsing power of COMFORT WAVE

Điều kiện thử nghiệm I Testing conditions
Mã sản phẩm thử nghiệm: TBW01035
Testing product code: TBW01035
Lưu lượng dòng MIST SPA: 3.5 L/phút (0.92 GPM) 
MIST SPA flow rate: 3.5 L/min (0.92 GPM)
Lưu lượng dòng COMFORT WAVE: 6.5 L/phút (1.72 GPM)
COMFORT WAVE flow rate: 6.5 L/min (1.72 GPM)
Thời gian chảy: 15 giây. Nhiệt độ dòng chảy: 42±1°C (98°-102°F)
Flow duration: 15 sec. Flow temperature: 42±1oC (98° - 102° F)

Lưu ý: Một microlit bã nhờn tổng hợp được thoa lên cánh tay của một đối 
tượng người và rửa sạch dưới các điều kiện thử nghiệm được chỉ định ở trên. 
Phần trăm bã nhờn tổng hợp được loại bỏ sau đó đã được đo lường. Thử 
nghiệm được thực hiện bởi TOTO. 
Note: One microliter synthetic sebum was applied to a human subject’s arm
and rinsed off under the testing conditions specified above. The percentage
of synthetic sebum removed was then measured.Testing performed by TOTO.
Lưu ý: Kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sử dụng và sự khác 
biệt cá nhân. 
Note: Results may vary based on usage conditions and individual differences

Lực rửa sạch
Rinsing power

Gấp 1.3 lần
1.3 times

Khoảng
Approx.

Khoảng
Approx.

Làn sương với bong bóng siêu mịn nhẹ nhàng làm sạch da
A mist of ultrafine bubbles gently cleanses the skin

Làn sương được truyền các bong bóng 
siêu mịn và dịu nhẹ với da.
The mist is infused with ultrafine bubbles 
and is gentle on the skin

Bong bóng siêu mịn (UFB) là gì?
What are ultrafine bubbles (UFB)?

Là những bong bóng có kích thước nhỏ hơn 1 micromet.
Air bubbles smaller than 1 micrometer in size.
Kích thước và số lượng UFB của MIST SPA
Size and amount of MIST SPA’s UFB
Đường kính UFB: khoảng 0.11 micromet
UFB diameter: approx. 0.11 micrometer
Lượng UFB: trung bình khoảng 18.8 triệu/ml
UFB amount: average of approx. 18.8 million/ml

Giọt sương
Mist droplet

Bong bóng 
siêu mịn
Ultrafine
bubbles

263262
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Hồi sinh
Revitalizing
Tựa như việc mát-xa chuyên sâu
Like a deep-tissue massage

Tác động vào các cơ bắp mỏi mệt và phục hồi cơ thể bạn
Working on your tired muscles and reconditioning your body

Tái tạo năng lượng giúp bạn sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo
Revitalizing your energy for your next challenge

265264
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Hồi sinh
Revitalizing
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Sen trần 
Over Head Shower

Kích thích cả cơ thể và tâm trí.
Stimulating to body and mind.

Đánh thức các giác quan.
Awakening to the senses.

Bát sen cầm tay
(Thuộc dòng G)

Hand Shower
(G selection)

Sen thân
(Thuộc dòng L)
Body Shower

(L selection)

266

Hình ảnh minh họa sự so sánh áp lực nước.
Chúng tôi đã kiểm tra áp lực của dòng nước trong một bể bơi trong suốt.

The image illustrates the comparison of the force of water. 
We examined the power of water flow against a transparent pool.

THÔNG THƯỜNG 
CONVENTIONAL

SÓNG KÍCH HOẠT
ACTIVE WAVE

SÓNG CƯỜNG ĐỘ CAO
INTENSE WAVE

SÓNG CƯỜNG ĐỘ CAO+
INTENSE WAVE+

Chất lượng chỉ mình TOTO đạt được I That Quality: Only TOTO
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Ngăn nhiệt độ tăng nhanh để tận 
hưởng thời gian tắm an toàn hơn.
Prevents rapid rises in temperature 

for a safer bath time.

Một cuộn dây được làm bằng Hợp kim thông 

minh ghi nhớ hình dạng (Lõi Shape Memory 

Alloy - SMA) có tác dụng phản ứng tức thì với 

sự thay đổi nhiệt độ của nước, giữ cho nhiệt độ 

không tăng lên.

A coil made of Shape-Memory Alloy (SMA Coil) 

reacts instantly to water temperature change, 

keeping the temperature from rising.

Thiết kế đẹp mắt và ngăn việc
nước trở nên quá nóng giúp cho 
thời gian tắm hàng ngày của bạn 
thoải mái và thư giãn.
Prevents getting too hot and is 

beautifully shaped for a more 

pleasant daily bath time. 

Bằng cách bao phủ đường dẫn của nước nóng 

bằng một lớp nước lạnh, công nghệ HEAT 

PROTECT có thể giúp tránh bị bỏng khi vô tình 

chạm vào sản phẩm.
 

By covering the path of the hot water with a 

layer of cold, HEAT PROTECT is able to prevent 

burns when accidentally touching the fixtures. 

So với sản phẩm thông thường, SAFETY THERMO tạo ra 

phạm vi dao động nhiệt độ rất thấp trong khi tắm, ngay cả khi 

áp lực nước giảm do một thiết bị khác đang hoạt động như xả 

nước bàn cầu. 

By comparison with the SINGLE product, SAFETY THERMO 

produces a smaller range of temperature fluctuations during 
bathing, when the water pressure drops due to a toilet flushing.

Nhiệt độ
Temperature

NHIỆT ĐỘ AN TOÀN
SAFETY THERMO

ĐƠN
SINGLE

Giảm áp lực nước
Water pressure drop Thời gian

Time

Bộ cây sen
Shower Column

TBW08407A
TBW08408A
 470 mm x 290 mm

Sản phẩm SAFETY THERMO I SAFETY THERMO Products

269

TBW14SC0TBW14SD0TBW14WC0A TBW14UD0A TBW14UC0A

1 Chế độ
Không có vòi xả bồn
1 Mode/ Without Spout

1 Chế độ
Có vòi xả bồn
1 Mode/ With Spout

3 Chế độ
Không có vòi xả bồn
3 Mode/ Without Spout

1 Chế độ
Có vòi xả bồn
1 Mode/ With Spout

2 Chế độ
Không có vòi xả bồn
2 Mode/ Without Spout

Burn 
protection  

An toàn cho cả gia đình
Safety for the entire family
Khi trẻ bắt tự tắm rửa, bố mẹ thường có những lo lắng 
nhất định.
Liệu nước có nóng đột ngột?
Lũ trẻ có thể bị bỏng do chạm vào sen tắm hay không?
Những tính năng an toàn ở sen tăm TOTO sẽ xua tan 
những nỗi lo này

When our children start bathing on their own,
we cannot help but worry. Will the water suddenly 
become too hot?
TOTO’ s safety features alleviate any such concerns. 
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PJS01WE

PJS01WE Thân chậu

PJS02WE

PJS02WE Thân chậu

PJS03WE

PJS03WE Thân chậu

PJS05W

PJS05W Thân chậu
* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)Ống thải
P-Trap

Vòi chậu / Faucets 

TVLF401 200~215

Chú ý:  1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải kèm vòi.
2. While installing process. Please note to remove the drain valve attached to the faucet.

TLG02304V, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1,
TVLM106CR, TVLM111NS, TLG01307V, TLG02307V,
TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V,
TLS03305V, TLS04306V, TVLM112NS.

TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V,
TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V,
TLG11305V.

TLP03301A1

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)Ống thải
P-Trap

Vòi chậu / Faucets 

TVLF401 194~209

Chú ý:  1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải kèm vòi.
2. While installing process. Please note to remove the drain valve attached to the faucet.

TLG03303V, TLG04304V, TLS02303V, TLS03303V,
TLS04304V, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1,
TVLM106CR, TVLM109RU, TLG01307V,
TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V,
TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V, TVLM112NS.

TLG10303V, TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V,
TLG10305V, TLG11305V

(A)Ống thải
P-Trap

Vòi chậu / Faucets 

TVLF401 194~209

Chú ý:  1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải kèm vòi.
2. While installing process. Please note to remove the drain valve attached to the faucet.

TLG02304V, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1,
TVLM106CR, TVLM111NS, TLG01307V, TLG02307V,
TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V,
TLS03305V, TLS04306V, TVLM112NS.

TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V,
TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V,
TLG11305V.

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)Ống thải
P-Trap

Vòi chậu / Faucets 

TVLF401 194~209

Chú ý:  1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải kèm vòi.
2. While installing process. Please note to remove the drain valve attached to the faucet.

TLG02304V, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1,
TVLM106CR, TVLM111NS, TLG01307V, TLG02307V,
TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V,
TLS03305V, TLS04306V, TVLM112NS.

TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V,
TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V,
TLG11305V.

AW115J

AW115J Thân vách

SK322
SK322F
DL501S

SK322
SK322F
DL501S

Thân chậu
Chân chậu
S-Trap

( ) Kích thước tham khảo
     Reference dimension

35
7

45

4
5

6155

13
6

TWP28

560

350 20
0

6
8

3

Ø32

11
7

220

8
0

5
(*

)

(8
8

3)

228

76

T9R

SKW322

DL501S
TKP03

120

9AP109

200

SKW322V

T23B13 (**)
PT1/2

Ø32

( ) Kích thước tham khảo
     Reference dimension

UT904HN

U904HN Thân tiểu

UT447HR

U447H Thân tiểu

A100

A100 Thân vách

A100I

350

T9RA

TA100SV1

760 647

1250~1320

100

83

( ) Kích thước tham khảo
     Reference dimension

uPVCØ60(C1,C2)

VM3D006Y

4
3

8

6
12

4
9

04
9

0

(A
)

260

260033-2

T9RA

UW904HSV

115

G1/2

3
4

6

6
9

0

10
5
2

Lỗ cấp van xả âm tường

Inlet hole for sensor flush valve

TS445V2ACPK, TS445DCPK 
DUE115UPEV1 
DUE115UPKV1 
DUE115UPE 
DUE115UPK

695 

(A)Van xả / Flush valves

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo kích thước (A) như bảng trên.
Notice: Ensure that (A) dimension is extract when setting flush valve.

TÙY CHỌN / OPTIONAL

TÙY CHỌN / OPTIONAL

(A)Van xả / Flush valves 

TS445V2AC(P)
TS445DC(P)
DUE115UPEV1
DUE115UPKV1
DUE115UPEV
DUE115UPKV

700

( ) Kích thước tham khảo / Reference dimension

Chú ý: Để lắp đặt van xả phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting flush valve.

444

3
5

6

305

1
3
0

4
2
0

23(+17/-5)

M24

16

260033-2

6
2

1
5
0

115

(A
)

G1/2

5
3
0

T62-16V1

136

4
2
0

9
6
0

T9R

VM3D006Y

UW447HRV G1/2

4
3
0

6
8
5

uPVC Ø60 (C1, C2)

130

G1/2

107(+17/-5)

UT560T

U560T Thân tiểu

UT904N

U904R Thân tiểu

UT904R

U904R Thân tiểu

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS 

(A) (B)Van xả / Flush valves 

Nhấn tay
Hand flush

Tự động
Sensor flush

Tự động 
âm tường
Concealed
sensor flush

TS402P 784

TS446DC, DUE137PBK 768

TS445V2ACPK, TS445DCPK 
DUE115UPEV1/ S376TT
DUE115UPKV1/ S376TT
DUE115UPE/ S376TT
DUE115UPK/ S376TT
TTUE602DN/ S376TT
TTUE602AN/ S376TT

753

-

-

900

DU601N 732 -

( ) Kích thước tham khảo / Reference dimension

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

T
rư

ờ
ng

 h
ợ

p

1

2

T
rư

ờ
ng

 h
ợ

p
/ 

C
a
se

1

2

320

36
0

G1/2

77
0

(1
0

20
)

40

144

G1/2

Lỗ cấp van xả tự động âm tường

Inlet for concealed sensor flush salve

Trường hợp   1  : Bố trí ống nước chờ ren trong G1/2
Trường hợp  2  : Khoan lỗ thông (Ø35) 

Case  1   : Prepare water supply with G1/2 female thread
Case  2  : Drill through hole (Ø35) 

HP500

HF16022U

T9RA

UW560V

75

(A
)

4
10(5

70
) 5

7
6

6

UPVCØ60
(C1,C2)

107

4
8

1

(B
)

TÙY CHỌN / OPTIONAL

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo kích thước (A) và (B) như bảng trên.
Notice: Tobe able to install the flush valve, must ensure dimensions (A), (B)
            according to above table.

(A) (B)Van xả / Flush valves 

Nhấn tay
Hand flush

Tự động
Sensor flush

Tự động 
âm tường
Concealed
sensor flush

TS402S 771

TS446DC, DUE137PBK 755

TS445V2ACPK
TS445DCPK 
DUE115UPEV1/ S376TT 
DUE115UPKV1/ S376TT 
DUE115UPE/ S376TT 
DUE115UPK/ S376TT

737

-

-

884

T60S 725 -

T
rư

ờ
ng

 h
ợ

p
/ 

C
a
se

1

2

Khoan lỗ thông ( 35) 

uPVCØ60(C1,C2)

VM3D006Y

UW904RV

T9RA

35)

3
4

6

(B
)

(A
)

4
3

5
(4

9
0

)(6
12

)

(1
0

5
2
)

(6
7
5

)

270
Lỗ cấp van xả tự động âm tường

Inlet for concealed sensor �ush valve

115

G1/2

107

45

Drill through hole (

(A)     (B) 

DUE113UKV1/S376TT 
DUE113UPKV1/S376 TT 
DUE113UPEV1/S376 TT 
DUE113UEV1/S376 TT 
DUE113UK/S376 TT 
DUE113UPK/S376 TT 
DUE113UPE/S376 TT 
DUE113UE/S376 TT 
DEU126UE/S376 TT 
DEU126UK/S376 TT
DEU126UPE/S376 TT
DEU126UPK/S376 TT

Tự động âm tường
Concealed sensor flush 

727    875 

Van xả / Flush valves

TÙY CHỌN / OPTIONAL

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo kích thước (A) và (B) như bảng trên.
Notice: Tobe able to install the flush valve, must ensure dimensions (A), (B)
             according to above table.

34
5

260

45

G1/2

4
9

0115

6
9

0

10
5

2

4
35

T9RA

UW904SV

107

4
9

0

VM3D006Y
uPVC
Ø60(C1,C2)

6
12

(A
) (B

)

Lỗ cấp van xả tự động
Inlet hole for sensor �ush valve

Trường hợp 1  : Bố trí ống nước chờ ren 
trong G1/2
Case  1   : Prepare water supply with G1/2 
female thread

Trường hợp 2  : Khoan lỗ thông (Ø35)
Case  2  : Drill through hole (Ø35)  
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PJS06W

PJS06W Thân chậu

PJS07W

PJS07W Thân chậu

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)Ống thải
P-Trap

Vòi chậu / Faucets 

TVLF401 200~215

Chú ý:  1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải kèm vòi.
2. While installing process. Please note to remove the drain valve attached to the faucet.

TLG02304V, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1,
TVLM106CR, TVLM111NS, TLG01307V, TLG02307V,
TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V,
TLS03305V, TLS04306V, TVLM112NS.

TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V,
TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V,
TLG11305V.

TLP03301A1

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)Ống thải
P-Trap

Vòi chậu / Faucets 

TVLF401 200~215

Chú ý:  1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải kèm vòi.
2. While installing process. Please note to remove the drain valve attached to the faucet.

TLG02304V, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1,
TVLM106CR, TVLM111NS, TLG01307V, TLG02307V,
TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V,
TLS03305V, TLS04306V, TVLM112NS.

TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V,
TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V,
TLG11305V.

TLP03301A1

LT4716G17
LT4716G19

L4716 Thân chậu

LT4715G17
LT4715G19

L4715 Thân chậu

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)Bộ thoát thải
Drain valve

Ống thải
P-Trap

Vòi chậu / Faucets 

TLG03303V, TLG01304V, TLG02304V,
TLG04304V, TLP02301B, TLP02304B,
TLP02307B

THX1A-8
TVLF404VM5D417V 165~180

TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V,
TLG10303V, TLG11303V.

THX1A-8
TVLF404VM5D419V 205~220

Chú ý:  1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải đóng kèm (*)
2. While installing process, please note to remove the drain valve attached to the faucet (*)

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)Bộ thoát thải
Drain valve

Ống thải
P-Trap

Vòi chậu / Faucets 

TLG03303V, TLG01304V, TLG02304V,
TLG04304V, TLP02301B, TLP02304B,
TLP02307B

THX1A-8
TVLF404VM5D417V 165~180

TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V,
TLG10303V, TLG11303V.

THX1A-8
TVLF404VM5D419V 205~220

Chú ý:  1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải đóng kèm (*)
2. While installing process, please note to remove the drain valve attached to the faucet (*)

LT4704G17

L4704 Thân chậu

LT4704G19

L4704 Thân chậu

LT4706

L4706 Thân chậu

LT4724

L4724 Thân chậu

(A)Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

TLG07305V, TLG08305V, 
TLG09305V, TLG10305V, 
TLG11305V, TLP03301B (*)

TVLF404 180~195

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Chú ý:  1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải đóng kèm (*)
2. While installing process, please note to remove the drain valve attached to the faucet (*)

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap

(A)Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

TLG01307V1, TLG02307V1, 
TLG03305V1, TLG04307V1 TVLF404 145~160

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

11
5

65

460

4
20

Ø35

                 

150

4
9

5

(A
)

5
6

0

Ø32

G1/2

HF7A100U

10~30

13
0

HF6A179

325

260 Ø32

G1/2
17

7

LW4704V

D1C0301AYVV(A)

Tường / Wall

11
5

65

460

4
20

Ø35

325

260
Ø32

G1/2

17
7

LW4704V

D1C0321AZYVV

Tường / Wall

                 

 

150

4
6

0

(A
)

5
25

Ø32
G1/2

HF7A100U

10~30

13
0

HF6A208

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap

(A)Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

TLG01306B, TLG03304B

TLG07303V, TLG08303V, 
TLG09303V, TLG10303V,
TLG11303V.

TVLF402

TVLF402

155~170

155~170

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

L1616C

L1616C Thân chậu

LW1617B

LW1617B Thân chậu

L1716

L1716 Thân chậu

LT1717

LT1717 Thân chậu

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)Ống thải / TrapVòi chậu / Faucets 

TTLR301F-1N, TTLR302F-1N

DL368, DL342
TLWB31E

THX1A-5N,
THX1A-8V2
THX1A-5NV1

T7PW1

240~255

210~225
230~250

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

600

4
6

0

Ø35

6
0

40 L1616C

5
30 6

20

G1/2

16
7

150

(A
)

Ø32

TX809LV5

10~30

70

280

Ø35 4058

4
6

0

700

70

TX809LV5(A
)

Ø32

LW1617B

280

10~30

G1/2

5
30 6

20

150

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

TTLR301F-1N, TTLR302F-1N THX1A-5N
THX1A-8V2 240~255

TLWB31E
DL368, DL342

T7PW1
THX1A-5NV1

230~250
210~225

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

(A)Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

TX116LESBR, TTLR301FV-1,
TTLR302FV-1, DL345A1. TVLF404

TVLF404
TVLF404

235 ~ 250

190 ~ 205
210 ~ 225

TTLR303FV-1, TVLM109RU,
TTLC301FV-1, TVLM106CR TVLF404 210 ~ 225

TLS01304V, TLS02303V, TLS03303V,
TLS04304V TVLF404 205 ~ 220

TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V,
TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V,
TLS03305V, TLS04306V

TVLF404 245 ~ 260

DLE110A1RV800, DLE110A2RV800 TVLF405
TX709AV1N 260 ~ 275

DL342-1

TS222AY

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

TTLR301FV-1, TTLR302FV-1

DL368-1, DL368-2

DL342-1

THX1A-6N

THX1A-6N

THX1A-6N

240~260

260~275

215~230

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap
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L1715

LW1715B Thân chậu

LW1714B

LW1714B Thân chậu

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)Ống thải / P-Trap

TTLR301FV-1, TTLR302FV-1
DL368-1, DL368-2
 DL342-1

THX1A-6N
THX1A-6N
THX1A-6N

250~265
265~280
220~235

Vòi chậu / Faucets 

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

285

L1715V

TX809LV5
TLH03

10~3060

150

(A
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Ø32

6
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5
30

G1/2

16
7

37
0

11
0

500

Ø35 50

(A)Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

TTLR301FV-1, TTLR302FV-1
DL368-1, DL368-2
DL342-1

THX1A-6N
THX1A-6N
THX1A-6N

250~265
265~280
220~235

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

4
0

0

110

400

5
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150

6
20

(A
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5
30

Ø32

PT1/2

10~3060

TLH04
300

16
7

LW1714B

L1704

LW1704B Thân chậu

LT1705

L1705 Thân chậu

LT1706

L5616C Thân chậu

LT1735

L1735 Thân chậu

ẬU ĐẶ

(A)Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

TX116LESBR, TTLR301FV-1,
TTLR302FV-1, DL345A1

TS222AY
DL342-1

TVLF404

TVLF404
TVLF404

245 ~ 260

TTLR303FV-1, TVLM109RU,
TTLC301FV-1, TVLM106CR

TVLF404 220 ~ 235

TLS01304V, TLS02303V, TLS03303V,
TLS04304V

TVLF404 215 ~ 230

TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V,
TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V,
TLS03305V, TLS04306V

TVLF404 260 ~ 275

200 ~ 215

DLE110A1RV800, DLE110A2RV800 TVLF405
TX709AV1N

200 ~ 215

220 ~ 235

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

11
0

4
0

0

6
5

Ø35

400

16
76
0

Ø32

320

245
LW1704V

6
0

0

10~30

G1/2

150

5
5

0
(A

)

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

TLG 07305V, TLG 08305V, TLG 09305V,
TLG 10305V, TLG 11305V TVLF404 185~200

205~220

(A)

175~190

185~200

200~215TVLF404

TVLF404

TVLF404

TVLF404
TLG 01307V, TLG 02307V, TLG 03305V,
TLG 04307V, TLS 01307V, TLS 02305V,
TLS 03305V, TLS04306V

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

Khi lắp đặt cần loại bỏ phần ống nối của cổ thải.
When installing, please remove the connecting pipe of the pop up waste.

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

TLP03301A1.

TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V,
TLG10305V, TLG11305V.

TLP02307B, TLG01307V, TLG02307V,
TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V,
TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V.

6
5

11
5

38
0

550
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Ø32(A
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7
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Ø32

LW1705V

Tường / Wall

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

TLG 07305V, TLG 08305V, TLG 09305V,
TLG 10305V, TLG 11305V TVLF404 185~200

205~220TVLF404
TLG 01307V, TLG 02307V, TLG 03305V,
TLG 04307V, TLS 01307V, TLS 02305V,
TLS 03305V, TLS04306V

Ø35

6
5

11
5

38
0

550

150

4
8

0

G1/2

5
20

12
5

(A
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Ø32 HF7A100U

16
7

Ø32
G1/2240

305

LW1735V

Tường / Wall

LT367CR

L367CR Thân chậu

LT5615C

L5615C Thân chậu

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

(A)

TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, 
TS561A, TS268N, DL345A
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, 
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, 
TLS03301V, TLS04301V

TVLM102NS

TVLF401

T7PW1

TVLF401 195~210

TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, 
TLG10301V, TLG11301V TVLF401 230~245

205~220

235~250

235~250

185~200

245~260

TVLF401

TVLF402
THX1A-8V2

TVLF405

TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, 
TX115LESBR, TX115LELBR,  TTLR302F-1N, 
TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, 
TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR  
TEN40AV800, TEN12AV800, 
TEXN10AV300, TEXN20ALV300, 
TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, 
TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, 
TTLA101/TTLE101E2L, 
TTLA102/TTLE101B2L 
TEN51AW, TEN41AW

Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A,
DL345A
DGL301, DGL301R, TTLR302F-1N,
TTLR301F-1N, DL354, DL342
TVLM102NS

THX1A-5NV1

THX1A-5NV1

THX1A-5NV1

THX1A-5NV1

140~155

160~175

180~195

185~200

130~145

190~205

THX1A-5N
THX1A-8

THX1A-8V2

TX709AV6
TX709AV1N

TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN,
TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F-1N,
TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1,
TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR
TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300,
TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD,
TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS,
DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L,
TTLA101/TTLE101B2L,
TTLA101/TTLE102E2L,
TTLA101/TTLE101B2L

TEN51AW, TEN41AW
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LT5616C

L5616C Thân chậu

LT5715

L5715 Thân chậu

LT5716

LT5716 Thân chậu

LT950C

L950C Thân chậu

 

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

(A)

TX116LESBR, TTLR301FV-1R,
TTLR302FV-1, DL345A1

TS222AY
DL342-1

TVLF404

TVLF404

TVLF404 230~245

190~205
210~225

220~235

205~220

230~245

TVLF404

TVLF404

TVLF404

TTLR303FV-1, TVLM109RU,
TTLC301FV-1, TVLM106CR

TLS01304V, TLS02303V, TLS03303V,
TLS04304V, TLG01304V, TLG02304V,
TLG03303V, TLG04304V
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, 
TLG10303V, TLG11303V, TLG07305V, 
TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, 
TLG11305V

Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

(A)

TX116LESBR, TTLR301FV-1R,
TTLR302FV-1, DL345A1

TS222AY
DL342-1

TVLF404

TVLF404

TVLF404 230~245

190~205
210~225

220~235

205~220

230~245

TVLF404

TVLF404

TVLF404

TTLR303FV-1, TVLM109RU,
TTLC301FV-1, TVLM106CR

TLS01304V, TLS02303V, TLS03303V,
TLS04304V, TLG01304V, TLG02304V,
TLG03303V, TLG04304V

TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, 
TLG10303V, TLG11303V, TLG07305V, 
TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, 
TLG11305V

Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

(A)

TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, 
TS268N, DL345A
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V,
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V,
TLS03301V, TLS04301V

TVLM102NS

TVLF401

T7PW1

TVLF401 195~210

TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, 
TLG10301V, TLG11301V TVLF401 230~245

205~220

235~250

235~250

185~200

245~260

TVLF401

TVLF402
THX1A-8V2

TVLF405

TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN,
TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR301F-1N, 
TTLR302F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, 
TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR
TEN40AV800, TEN12AV800,TEXN10AV300, 
TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, 
TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS,
TTLA101/TTLE101B2L,
TTLA101/TTLE102E2L,
TTLA102/TTLE101B2L,
TTLA102/TTLE101E2L
TEN51AW, TEN41AW

Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS
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Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

(A)

TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, 
TS561A, TS268N, DL345A

TVLM102NS TVLF401

TVLF401 125~140

TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, 
TLG10301V, TLG11301V TVLF401 160~175 

165~180

165~180

140~155

165~180

TVLF402
THX1A-8V2

TVLF401

T7PW1

115~130TVLF405

TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN,
TX115LESBR, TX115LELBR, TX115LU,
TVLM108RU.

TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V,
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V,
TLS03301V, TLS04301V

TEN51AW, TEN41AW
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A,
TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A,
TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A

115~130TVLF405 

TEN40AV800, TEN12AV800, 
TEXN10AV300, TEXN20ALV300, 
TEN22AWR, TX109LD, TS105B13,
TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, 
TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L,
TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L.

Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS
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